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Model No.DHR400 40MM CORDLESS ROTARY HAMMER
Bản v
ẽ 

Mã Phụ tùng 
tùng Mô tả

Tươn
g ứng
 với

Số lượ
ng

Cũ/ M
ới Ghi chú 1 Ghi chú 2

001 286292-7 Nắp giá đỡ dụng cụ 1

002 233948-3 Vòng canh búa 25 1

003 257308-5 Vòng canh  28 1

004 454330-5 Vỏ chụp mũi 1

005 262167-4 Vòng cao su 30 1

006 326272-2 Chụp khóa mũi khoan 1

007 454331-3 Đầu gài trong 1

008 346670-4 Dẫn hướng lò xo 1

009 234288-2 Lò xo nến 46 1

010 346670-4 Dẫn hướng lò xo 1

011 213615-6 Vòng đệm-o 46 1

012 922351-0 Bu-lông đầu lỗ lục giác M6X30 W 4

013 141956-9 Cụm nòng đục 1

C10 213246-1 Vòng đệm-o 38 1

C20 213490-0 Vòng chặn dầu 32 1

C30 213492-6 Vòng đệm-o 32 1

C40 214457-1 Ổ đệm phẳng 32 1

C50 233963-7 Vòng canh búa 45 1

014 454337-1 Khóa măng xông 1

015 234290-5 Vòng canh búa 59 1

016 213707-1 Vòng đệm-o 65 1

017 267469-3 Long đền đệm phẳng 32 2

018 262168-2 Vòng cao su 32 1

020 310257-8 Chốt kẹp dụng cụ 2

021 326268-3 Giá đỡ dụng cụ 1

022 213317-4 Vòng đệm-o 20 2

023 213392-0 Vòng bạc hơi 25 2

026 326269-1 Chốt tác động 1

027 326274-8 Vòng canh  17 1

028 262166-6 Vòng cao su 18 1

029 454347-8 Vỏ chụp nòng 1

030 326270-6 Quả búa 1

031 213695-2 Vòng đệm-o 22 1

032 234289-0 Lò xo nến 33 1

033 346673-8 Vòng dẫn hướng 1

034 256548-2 Chốt vai  6 1

035 346671-2 Cần hãm 1

036 313255-1 Vòng khóa mở lưỡi 1

037 257991-8 Vòng giữ (ext) WR-32.5 1

038 257340-9 Vòng canh  33 1

039 267470-8 Long đền đệm phẳng 33 2

040 234287-4 Lò xo nến 34 1

042 332063-1 Xi lanh 28.5 1

043 257991-8 Vòng giữ (ext) WR-32.5 1

044 213406-5 Vòng đệm-o 30 3

045 256197-5 Ghim 7 1

046 419004-5 Quả piston 1

047 213379-2 Vòng đệm-o 21 1



048 213695-2 Vòng đệm-o 22 1

049 454317-7 Tay biên máy tỉa 1

050 424560-2 Nắp chụp vỏ 1

051 141957-7 Nắp vỏ hoàn chỉnh A 1

052 227613-4 Nhông côn xoắn 26 1

053 454342-8 Lò xo gài 2

054 234286-6 Lò xo nến 11 4

055 326273-0 Cần khóa nút chuyển 2

057 213325-5 Vòng đệm-o 19 2

058 142289-5 Giá đỡ hoàn chỉnh 2

059 265995-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 1

060 454326-6 Nút chuyển chế độ 1

061 319652-9 Nắp đậy nút chuyển 1

062 458098-5 Giá đỡ lò xo 1

063 911128-8 Vít dầu dù M4X16 WR 4

064 234282-4 Lò xo nến 12 2

065 454345-2 Nút chuyển 1

066 213262-3 Vòng đệm-o 18 1

067 424556-3 Nắp bộ lọc 1

068 443182-9 Bộ lọc 1

069 454319-3 Nắp tay quay 1

070 911128-8 Vít dầu dù M4X16 WR 6

071 424559-7 Vòng đệm kín B 1

072 232280-2 Lò xo lá 1

073 458100-4 Cần nối 1

074 911511-9 Vít dầu dù M4X10 WRM 1

075 266041-8 Vít tự cắt ren đầu siết 5X25 4

076 233603-7 Lò xo xoắn 7 1

077 454338-9 Thanh dẫn hướng liên kết 1

078 141953-5 Vỏ tay quay hoàn chỉnh A 1

079 126290-8 Cụm giới hạn mô men xoắn 1

079 INC. 80-87

080 254239-9 Chìa khóa 4 2

081 227612-6 Nhông côn xoắn 7 1

082 211232-6 Bạc đạn 6002LLU 1

083 141959-3 Bộ giới hạn mô men xoắn 1

084 324727-1 Long đền trược 8 1

085 210005-4 Bạc đạn 608DDW 1

086 253215-0 Long đền đệm phẳng 8 1

087 961004-6 Vòng giữ (ext) S-8 1

088 326271-4 Trục tay quay 1

089 210183-0 Bạc đạn 6004LLU 1

090 961060-6 Vòng giữ (ext) S-20 1

091 227772-4 Nhông xoắn 37 1

093 253180-3 Long đền đệm phẳng 10 1

094 424558-9 Vòng đệm kín A 1

095 141955-1 Vỏ ngoài hộp số hoàn chỉnh 1

096 213231-4 Vòng chặn dầu 15 1

097 331596-3 Chụp giữ mũi 12 1

098 211137-0 Bạc đạn 6201LLU 1

099 253744-3 Long đền đệm phẳng 12 1

100 519492-7 Bộ rôto 1 *



100 INC. 97-99,101 *

100-1 519492-7 Bộ rôto O 1 *

100-1 INC. 97-99,101 *

100-2 519492-7 Bộ rôto O 1

100-2 INC. 97-99,101

101 210005-4 Bạc đạn 608DDW 1

103 265999-8 Vít tự cắt ren đầu siết 4X25 2

104 458099-3 Tấm chắn gió 1

105 629335-6 Stato 1

106 632L39-3 Khối chì 1

107 652031-1 Vít dầu dù M3X6 3

108 620795-5 Bo mạch B 1

109 687877-6 Nút dừng 1 *

109-1 687B69-9 Nút dừng < 1

110 266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 3

111 454348-6 Phần bảo vệ 40 1

112 265999-8 Vít tự cắt ren đầu siết 4X25 2

113 458051-1 Vỏ động cơ 1

114 347299-9 Tấm dẫn hướng 1

115 922111-0 Bu-lông đầu lỗ lục giác M4X10 W 4

116 256380-4 Ghim ngang 4-6 2

117 422241-2 Vòng đệm đôi-o 2

117-1 422462-6 Vòng phốt < 4

118 620797-1 Mạch từ 1

118 620997-3 Mạch từ 1

119 251599-0 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 2

120 620796-3 Mạch tốc độ 1

121 620794-7 Bo mạch 1

121 620996-5 Bo mạch 1

122 458054-5 Nắp bộ điều khiển 1

123 265999-8 Vít tự cắt ren đầu siết 4X25 2

124 854C13-9 Bảng tên DHR400 1

125 232411-3 Lò xo nến 8 1

126 183J10-3 Bộ vỏ ngoài 1 *

C10 263005-3 Chốt cao su 6 8 *

126 INC. 138 *

126-1 183J10-3 Bộ vỏ ngoài < 1

C10 263005-3 Chốt cao su 6 8

126-1 INC. 138

126-1 183L07-4 Bộ vỏ ngoài 1

127 265999-8 Vít tự cắt ren đầu siết 4X25 4

128 458096-9 Khóa cần khởi động 1

129 458097-7 Thanh gạt công tắc 1

130 651083-9 Công tắc C3XA-1PSPM 1

131 232418-9 Lò xo nến 5 1

132 632L47-4 Chân ghim 1

133 620549-0 Mạch led 1

134 854C21-0 Không số.nhãn DHR400 1

135 644809-6 Thiết bị đầu cuối 2

136 346783-1 Đệm mạ 4

137 265995-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 9



138 183J10-3 Bộ vỏ ngoài 1 *

C10 263005-3 Chốt cao su 6 8 *

138 INC. 126 *

138-1 183J10-3 Bộ vỏ ngoài < 1

C10 263005-3 Chốt cao su 6 8

138-1 INC. 126

138-1 183L07-4 Bộ vỏ ngoài 1

139 213275-4 Vòng đệm-o 18 1 *

139 213218-6 Vòng đệm-o 16 1

139-1 213218-6 Vòng đệm-o 16 < 1

140 816A25-8 Nhản trên nắp 1 *

140-1 818H07-8 Nhản trên nắp < 1

141 183H95-7 Bộ nắp 1 *

141 INC. 139,140 *

141 183J86-0 Bộ nắp 1 *

141-1 183J86-0 Bộ nắp O 1 *

141-1 INC. 139,140 *

141-1 140F99-0 Nắp hoàn chỉnh < 1

141-2 140F99-0 Nắp hoàn chỉnh < 1

141-2 INC. 139,140

142 232280-2 Lò xo lá 1

A01 123138-5 Bộ báng tay cầm 1

A02 196792-8 Bộ tay cầm mặt bên 73 1

A03 194683-7 Bộ tuýp mỡ bôi trơn 1

A04 821746-3 Hộp nhựa 1

C10 162271-8 Then gài 2

A05 331955-1 Thanh cữ độ sâu 1

A06 198901-5 Bộ thiết bị thu và phát không dâ
y

1 *

A06 199393-1 Bộ thiết bị thu và phát không dâ
y

1 *

A06-1 199393-1 Bộ thiết bị thu và phát không dâ
y

< 1 *

A06-2 199393-1 Bộ thiết bị thu và phát không dâ
y

< 1 *

A06-3 199393-1 Bộ thiết bị thu và phát không dâ
y

< 1 *

A06-4 199393-1 Bộ thiết bị thu và phát không dâ
y

< 1

A07 443122-7 Khăn lau máy 1

A08 ***DC18RD DC18RD TWO PORT FAST CHARG
ER

1

A08 COMPO-PARTS

A09 197280-8 Bộ pin BL1850B 2 *

A09-1 197280-8 Bộ pin BL1850B O 2

B01 197298-9 Bộ hỗ trợ búa 1

C10 1914C5-7 GREASE SET 2

C20 197244-2 Bộ than 1

B01 INC. 1,22,23,31,48

E02 267721-9 Vòng đệm vênh 15 1

F01-1 199142-6 Bộ phụ kiện bộ hút bụi < 1

F03-1 199143-4 Bộ phụ kiện bộ hút bụi < 1

F05-1 199144-2 Bộ phụ kiện bộ hút bụi < 1

F07 199142-6 Bộ phụ kiện bộ hút bụi 1



F08 199143-4 Bộ phụ kiện bộ hút bụi 1

C10 424606-4 Miếng kẽm lọc bụi 1

C20 454749-8 Giá đỡ ống A 1

C30 454750-3 Giá đỡ ống B 1

C40 454809-6 Giá đỡ ống C 1

C50 458101-2 Khớp nối giá đỡ 1

F09 199144-2 Bộ phụ kiện bộ hút bụi 1

F27 1914C6-5 GREASE SET 1

G12 1914X3-8 DUST EXTRACTION PAD SET 1


